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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Một doanh nghiệp bán sản phẩm với giá 𝑝 thì lượng cầu là 𝑞(𝑝) = 230 − 5𝑝. Chi phí biến đổi là 10 trên 

mỗi sản phẩm và chi phí cố định là 50. Giá bán tối ưu là

A. 10 B. 18 C. 28 D. 56

Câu 2. Cho hàm số 𝑦 =
−4𝑥 + 3

3𝑥 − 1
. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là:

A. 𝑥 =
1

3
B. 𝑥 =

3

4
C. 𝑥 = −

4

3
D. 𝑥 = −

1

3

Câu 3. Giá trị cực tiểu của hàm số 𝑦 = 𝑥3 − 12𝑥 + 6 bằng bao nhiêu?

A. 22 B. −10 C. −22 D. 2

Câu 4. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) = 𝑥3 − 3𝑥2 + 6𝑥 − 9 có đồ thị (𝐶). Tịnh tiến hệ trục tọa độ về gốc mới 𝐼(1;−5) 

theo công thức 𝑋 = 𝑥 − 1, 𝑌 = 𝑦 + 5. Trong hệ trục mới, hàm số có phương trình

A. 𝑌 = 𝑋3 + 3𝑋 − 5 B. 𝑌 = 𝑋3 − 3𝑋 C. 𝑌 = 𝑋3 + 6𝑋 D. 𝑌 = 𝑋3 + 3𝑋

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) xác định và liên tục trên ℝ. Bảng biến thiên của hàm số cho biết lim
𝑥→−∞

𝑓(𝑥) =

−∞, lim
𝑥→+∞

𝑓(𝑥) = +∞ hàm số đồng biến trên (−∞;−2) và (2;+∞), nghịch biến trên (−2; 2) 𝑓(−2) = 0, 

𝑓(2) = −5. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 𝑚 để phương trình 𝑓(𝑥) = 𝑚 có đúng 3 nghiệm phân biệt?

Câu 6. Một mô hình chi phí đơn vị dùng hàm số dạng 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏 +
𝑘

𝑥 − 𝑐
 với 𝑎 > 0, 𝑘 > 0 ba tham số 𝑎, 

𝑏, 𝑘 không được công bố. Bảng biến thiên của 𝑓  trên tập xác định:

𝑥 −∞ −5 −4 −3 +∞

𝑓′(𝑥) 0 không xác định 0

𝑓(𝑥) cực đại −32 −∞ ‖ +∞ cực tiểu ?

(dấu 𝑓′ là + trên (−∞;−5), − trên (−5;−4) và trên (−4;−3), + trên (−3;+∞).) Ngoài ra đồ thị đi qua điểm 

𝑃(−6;−33). Tìm tung độ cực tiểu còn trống trong bảng biến thiên (trả lời kèm dấu).
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PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Cho hàm số 𝑦 = 𝑓(𝑥) =
−5𝑥 + 1

4𝑥 − 2
. Tính giá trị của biểu thức 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐, trong đó 𝑎, 𝑏 là hệ số của tử và 𝑐, 

𝑑 là hệ số của mẫu.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Trong không gian 𝑂𝑥𝑦𝑧, cho 𝑢⃗ = (6; 6;−7) và 𝑣 ⃗ = (−5; 0; 2). Tính 𝑢⃗ · 𝑣.⃗

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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